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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 11 :  Nhóm động tác tập với vòng thể dục : Hô hấp : Gà gáy /+  Tay:: Ra trước lên cao sang ngang/ + Lưng: 2 tray lên cao nghiêng người sang 2 bên / + Chân : Kiễng chân khuỵu gối  Bật: Bật từng chân  liên tiếp về phía trước)
	Cả  lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS

	9
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi kiễng gót liên tục 3m
	Đi kiễng gót liên tục 3m
	Đi kiễng gót liên tục 3m
	Cả  lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS

	15
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bằng mép ngoài bàn chân
	Đi bằng mép ngoài bàn chân
	Đi bằng mép ngoài bàn chân
	Cả  lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS

	24
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Cả  lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS

	47
	Nhanh nhẹn, khéo léo vừa đi vừa đập bắt bóng nẩy từ 4-5 lần liên tiếp
	Đi, đập và bắt bóng nẩy
	HĐH: Đi, đập và bắt bóng nẩy
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	64
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm
	Bật xa tối thiểu 50cm
	HĐH: Bật xa 
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	73
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	77
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	83
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Xâu - luồn - buộc dây
	Xâu - luồn - buộc dây
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	89
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	137
	Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Phân biệt được màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm thông thường, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
	Rèn luyện kĩ năng rửa tay
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT

	173
	Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 
	Nội quy khu vực vệ sinh
	Trẻ hiểu và biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	 
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	226
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	.
	#
	#

	 
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	248
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng
	Mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Cả  lớp
	sân trường
	 
	HĐNT

	 
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên 
	Quan sát trò chuyện về bầu trời, thời thiết trong ngày
	Cả  lớp
	sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	 
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi
	 Đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi
	Xem video, trò chuyện về các nguồn tài nguyên đất, cát, sỏi, đá
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐC

	 
	
	Đặc điểm, tính chất của cát
	HĐH: Hạt cát kỳ diệu
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	323
	Nhận biết được chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Nhận biết chữ số 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	HĐH: Đếm  đến 9
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	
	
	
	TC ôn luyện nhận biết chữ số 9,  So sánh số lượng nhóm đối tượng trong phạm vi 9
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	Gọi được tên các ngày trong tuần theo thứ tự
	Gọi tên các ngày trong tuần
	Gọi tên các ngày trong tuần
	Cả  lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT

	406
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	.
	#
	#

	408
	Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	416
	Có khả năng nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ
	Nghe hiểu và làm theo các hướng dẫn trong hoạt động cá nhân và tập thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)
	Nghe hiểu và làm theo các hướng dẫn trong hoạt động cá nhân và tập thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện: Chú quạ thông minh
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐC

	
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Bài thơ Mèo đi câu cá
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	
	Biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	435
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	HĐH: Thơ: Bãi biển quê em
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	
	
	
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	
	Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
	Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	460
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. Cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	463
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Cá nhân
	Thư viện
	HĐG
	HĐG

	 
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái M- L- N trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Làm quen chữ cái M- L- N 
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐG

	 
	 
	Nhận dạng các chữ cái P- Q trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Trò chơi chữ cái P-Q
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	 
	Biết sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	501
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	#
	#

	 
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	528
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Sắp, dọn bàn ăn
	Sắp, dọn bàn ăn
	cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
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